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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm 

và phòng dại cho đàn chó đợt 1 năm 2025 

Thực hiện kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 13/02/2025 của UBND thị 

trấn Thọ Xuân  về  việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy 

sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân năm 

2025. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật; để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm và đàn chó trên địa bàn thị trấn trong thời gian tới. UBND thị 

trấn Thọ Xuân xây dựng kế hoạch tiêm phòng Vắc xin cho đàn gia súc và tiêm 

phòng dại cho đàn chó đợt 1 năm 2025, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiêm Vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ 

động ngăn ngừa dịch bệnh bảo vệ đàn gia súc, đàn chó. 

- Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm và đàn chó trong diện tiêm 

phòng; đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh, gọn đúng quy trình kỹ thuật. 

- Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ các loại Vắc xin, vật tư 

dụng cụ theo kế hoạch. 

- Thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát sau khi tiêm phòng, ghi chép 

chính xác kết quả tiêm phòng. Có các biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp 

gia súc phản ứng sau tiêm.  

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình thực hiện tiêm 

phòng. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG 

1. Đối tượng tiêm phòng và các bệnh phải tiêm phòng 

* Đối với đàn trâu, bò: Tiêm Vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục, Lở 

mồm long móng, Vắc xin tụ huyết trùng cho trâu, bò; 

* Đối với đàn lợn: Tiêm Vắc xin phòng bệnh dịch tả, tụ huyết trùng lợn;  

* Đối với đàn chó: Tiêm Vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó: 01 

mũi/con;  

* Đối với đàn gia cầm: Tiêm vac xin cúm gia cầm, Newcastle, dịch tả vịt, 

tụ huyết trùng gia cầm cho đàn gia cầm. 

         2. Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, phương tiện phục vụ tiêm phòng: 
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  Công chức Địa chính - Nông nghiệp, nhân viên Thú y đấu mối với Trung 

tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện đăng ký và tiếp nhận đầy đủ các loại Vắc xin, 

dụng cụ trước khi tổ chức tiêm phòng cho đàn chó và đàn gia súc, gia cầm. 

Trong quá trình tổ chức tiêm phòng thực hiện bảo quản Vắc xin theo quy trình.  

3. Lịch trình, thời gian các bước thực hiện  

Lịch trình, thời gian cụ thể: 

TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện 
Người thực 

hiện 

 

I 

 

Công tác chuẩn bị 

 

1 

Xây dựng kế hoạch tiêm 

phòng; kiện toàn Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch 

bệnh GSGC động vật TS( 

nếu có sự thay đổi) 

Xong trước ngày               

20/2/2025 

Công chức ĐC-

NN 

2 

Tổ chức triển khai kế 

hoạch tiêm phòng. Tổng 

hợp báo cáo nhanh tổng 

đàn GS, GC và đàn chó 

đang nuôi trên địa bàn   

Xong trước ngày               

25/02/2025  
UBND thị trấn 

3 

Thông tin, tuyên truyền về 

lợi ích của việc tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm trong chăn nuôi và lợi 

ích của việc tiêm Vắc xin  

phòng dại cho đàn chó đối 

với sức khỏe con người, 

kế hoạch và thời gian tiêm 

phòng...........(tuyên truyền 

qua hội nghị, trên hệ 

thống loa truyền thanh, 

bảng tin của thị trấn, khu 

phố) 

20/2/2025 - 10/04/2025 

- Ban chỉ đạo 

phòng chống 

dịch bệnh 

GSGC động vật 

TS 

- Bí thư Chi bộ, 

Trưởng khu phố; 

- Công chức 

VHXH 

4 

Điều tra tổng đàn gia súc, 

gia cầm và đàn chó hiện 

đang nuôi trên địa bàn, 

báo cáo số liệu về công 

chức ĐC-NN  (đồng chí 

Hoa).  

(có biểu mẫu kèm theo). 

Các khu phố điều tra, nắm 

bắt số lượng tổng đàn gia 

súc, gia cầm trước khi tiến 

hành tiêm vắc xin phòng 

bệnh, thời gian nộp vào 

ngày 05/3/2025 

 

Trưởng  khu phố  

thực hiện tổng 

hợp báo cáo số 

liệu về Ban chỉ 

đạo phòng 

chống dịch bệnh 

GSGC động vật 



3 

 

 TS thị trấn. 

II 
Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm và số lượng gia súc, gia cầm trong 

diện tiêm phòng 

1 

Thống kê tổng đàn gia 

súc, gia cầm, đàn chó 

đang nuôi trên địa bàn. 

Tổng hợp số lượng gia 

súc, gia cầm và đàn chó 

trong diện tiêm phòng. 

Sáng 

06/3/2025  

- Công chức 

ĐC-NN; 

- Nhân viên Thú 

y; 

- Công chức VP-

TK; 

2 

Giao ban BCĐ tiêm phòng 

trước khi tổ chức tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm tại thôn 

Chiều 

06/3/2025 

Ban chỉ đạo 

phòng chống 

dịch bệnh 

GSGC động vật 

TS thị trấn. 

III Tổ chức tiêm phòng 

1 

Tiêm Vắc xin  phòng bệnh 

cho đàn gia súc và tiêm 

Vắc xin  phòng bệnh dại 

cho đàn chó tại các khu 

phố 

Bắt đầu từ ngày 09/3/2025 

( có lịch cụ thể) 

Ban chỉ đạo 

phòng chống 

dịch bệnh 

GSGC động vật 

TS thị trấn. 

2 

Tổng hợp số liệu báo cáo 

kết quả thường xuyên và 

kết quả chính thức về 

UBND thị trấn, Trung tâm 

DVNN huyện, UBND 

huyện 

Tổng hợp báo cáo số liệu 

hàng ngày trong thời gian 

diễn ra tiêm phòng từ ngày 

09/3 - 10/4/2025 

 

- Công chức 

ĐC-NN; 

 

3 

Giao ban, tổng kết công 

tác tiêm phòng 

10/4/2025 

Ban chỉ đạo 

phòng chống 

dịch bệnh 

GSGC động vật 

TS thị trấn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:  

1.1. Thành viên BCĐ tiêm phòng  
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- Các đồng chí trong Ban chỉ đạo đã được phân công phụ trách các khu 

phố, chủ động bám sát hỗ trợ các khu phố trong quá trình thực hiện tiêm phòng. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm, kết quả tiêm phòng của từng khu phố 

trong năm này là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của khu phố 

cũng như làm căn cứ đánh giá phân loại cán bộ cuối năm. 

- Các Chi bộ triển khai kế hoạch tiêm Vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho 

đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó đợt 1/2025 đến toàn 

thể đảng viên trong Chi bộ. Các đồng chí trong Cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt 

công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm của khu phố mình đồng thời 

thường xuyên kiểm tra nắm bắt việc chấp hành tiêm Vắc xin  phòng bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm và bệnh dại cho đàn chó đối với từng đảng viên trong Chi 

bộ là cơ sở để đánh giá, phân loại, đảng viên cuối năm. 

2. Trưởng các khu phố: Các đồng chí  trưởng khu phố có trách nhiệm 

thống kê, đăng ký, lập danh sách đàn gia súc, gia cầm, đàn chó và tổ chức triển 

khai kế hoạch tiêm phòng tại khu phố mình, viết giấy chứng nhận phòng dại cho 

đàn chó và lập danh sách những con gia súc đã được tiêm phòng. Đảm bảo công 

tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc và phòng dại cho đàn chó của khu 

phố đạt kết quả cao. 

3. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể: Phối hợp với UBND thị trấn trong 

việc thực hiện nhiệm vụ tiêm Vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ 

chức triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đến các chi 

hội, hội viên. Tăng cường công tác truyên truyền tới các hội viên, đoàn viên của 

mình về  lợi ích của việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trong chăn nuôi 

của hộ gia đình và lợi ích của việc tiêm Vắc xin phòng dại cho đàn chó đối với 

sức khỏe con người, kế hoạch và thời gian tiêm phòng để các hội viên, đoàn 

viên nắm bắt và tích cực tham gia. Trong quá trình triển khai thực hiện chủ động 

theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời động viên hội viên, đoàn viên của mình 

thực hiện tốt việc tiêm Vắc xin  phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm 

phòng bệnh dại cho đàn chó năm 2025. Kết quả là cơ sở để bình xét thi đua, 

khen thưởng cuối năm của từng hội viên, đoàn viên.  

4. Đài Truyền thanh thị trấn: Tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền về lợi ích của việc tiêm phòng, mối nguy hại của việc không tiêm phòng 

để xảy ra dịch bệnh thông qua việc tăng thời lượng phát thanh trên hệ thống loa 

truyền thanh thị trấn.  

5. Trạm y tế: Tập trung tuyên truyền hướng dẫn nhân dân trên địa bàn 

thực hiện tổng dọn vệ sinh khu vực nhà ở; khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường. Hỗ trợ đoàn tiêm phòng tại khu 

phố và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trong thời gian tổ chức tiêm phòng, 

đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe cộng đồng.  
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6. Công an thị trấn: Căn cứ kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm của 

UBND thị trấn triển khai công tác tiêm phòng đến toàn thể lực lượng công an 

viên nắm bắt và cùng tham gia công tác tiêm phòng tại khu phố. Tham gia phối 

hợp trong việc giải quyết những trường hợp không chấp hành tiêm phòng gia 

súc, gia cầm và phòng dại cho đàn chó đợt 1 năm 2025. 

7. Công chức Địa chính-nông nghiệp: phối hợp với công chức Tư pháp-

Hộ tịch, Công an thị trấn chuẩn bị đầy đủ các loại văn bản (Biên bản) phục vụ 

công tác tiêm phòng; tham mưu UBND xử phạt chủ gia súc, gia cầm không chấp 

hành tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại cho đàn chó 

theo quy định tại Nghị định số 02/2017/VBHN- BNNPTNT ngày 28/3/2022 của 

Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y. 

 8. Giám sát sau tiêm phòng: 

 Chủ gia súc thực hiện việc theo dõi gia súc của hộ sau khi được tiêm 

phòng. Các Ông, Bà trưởng khu phố, nhân viên thú y thường xuyên nắm bắt 

thông tin, tình hình đàn gia súc của đơn vị mình sau khi tiến hành tiêm phòng để 

hướng dẫn và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời khi gia súc có biểu hiện 

phản ứng thuốc, đồng thời báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh GSGC khi có tình huống xảy ra để có biện pháp chỉ đạo thực hiện. 

IV. SƠ KẾT - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN KẾ 

HOẠCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 1 NĂM 2025. 

Họp Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tiêm phòng 

những kết quả đã đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và đưa ra những biện pháp 

khắc phục ở những năm tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Phòng NN-PTNT huyện (B/c); 

- TTr Đảng uỷ, HĐND thị trấn (B/c); 

- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND thị trấn; 

- UBMTTQ và các Đoàn thể (P/h); 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật thị trấn; 

- Trưởng 09 khu phố (T/h); 

- Đài truyền thanh thị trấn (T/truyền); 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trương Minh Hải 
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